PHỤ LỤC
Nhu cầu giáo viên ngành Giáo dục quận Tân Bình

Năm học 2018-2019

(Đính kèm Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 22/5/2018 của UBND quận Tân Bình)

A. SỐ LIỆU
	STT
	Vị trí
	Số lượng
	Ghi chú

	I. MẦM NON (34)
	
	

	1
	Giáo viên mầm non
	34
	

	II. TIỂU HỌC (85)
	
	

	1
	Giáo viên tiểu học (nhiều môn)
	38
	

	2
	Giáo viên TPT Đội
	10
	

	3
	Giáo viên Thể dục
	6
	

	4
	Giáo viên Mỹ thuật
	3
	

	5
	Giáo viên Âm nhạc
	3
	

	6
	Giáo viên tiếng Anh
	15
	

	7
	Giáo viên tiếng Pháp
	1
	

	8
	Giáo viên Tin học
	9
	

	III. TRUNG HỌC CƠ SỞ (87)
	
	

	1
	Giáo viên TPT Đội
	3
	

	2
	Giáo viên Văn
	15
	

	3
	Giáo viên Sử
	2
	

	4
	Giáo viên Địa
	5
	

	5
	Giáo viên GDCD
	1
	

	6
	Giáo viên tiếng Anh
	4
	

	7
	Giáo viên Toán
	11
	

	8
	Giáo viên Lý
	2
	

	9
	Giáo viên Sinh
	14
	

	10
	Giáo viên Công nghệ (Công nghiệp)
	3
	

	11
	Giáo viên Công nghệ (Nông nghiệp)
	4
	

	12
	Giáo viênThể dục
	8
	

	13
	Giáo viên Mỹ thuật
	4
	

	14
	Giáo viên Âm nhạc
	4
	

	15
	Giáo viên Tin học
	7
	


Tổng kết nhu cầu giáo viên: 206.
B. NHU CẦU GIÁO VIÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

- Mục I.1: Mầm non 1; 2; Kim Đồng; 3; 4; 5; 6; 7; Tuổi Xanh; Tuổi Hồng; 9; 10A, Phú Hòa; Họa Mi; Bàu Cát; 14.

- Mục II.1: Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Bạch Đằng, Đống Đa, Trần Văn Ơn, Lý Thường Kiệt, Phú Thọ Hòa, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Yên Thế, Sơn Cang, Trần Quốc Toản, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp.

- Mục II.2: Nguyễn Thanh Tuyền, Bình Giã, Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Lý Thường Kiệt, Ngọc Hồi, Lạc Long Quân, Trần Quốc Tuấn, Sơn Cang, Tân Trụ.
- Mục II.3: Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản.

- Mục II.4: Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng, Trần Quốc Tuấn.

- Mục II.5: Chi Lăng, Thân Nhân Trung, Trần Quốc Toản.

- Mục II.6: Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Chi Lăng, Trần Văn Ơn, Bành Văn Trân, Phú Thọ Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Lạc Long Quân, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Quốc Tuấn, Sơn cang, Thân Nhân Trung, Trần Quốc Toản.

- Mục II.7: Trần Quốc Toản.

- Mục II.8: Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Bành Văn Trân, Phú Thọ Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Toản, Tân Trụ.

- Mục III.1: Tân Bình, Quang Trung, Ngô Quyền.

- Mục III.2: Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trầm Văn Quang, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.
- Mục III.3: Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Quang, Võ Văn Tần.

- Mục III.4: Trần Văn Quang, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.

- Mục III.5: Võ Văn Tần.

- Mục III.6: Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Quang, Hoàng Hoa Thám.

- Mục III.7: Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Tân Bình, Quang Trung, Trần Văn Quang, Ngô Quyền, Hoàng Hoa Thám.

- Mục III.8: Trần Văn Đang, Trần Văn Quang.

- Mục III.9: Ngô Sĩ Liên, Tân Bình, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trần Văn Quang, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Hoàng Hoa Thám.

- Mục III.10: Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Quang, Võ Văn Tần.

- Mục III.11: Tân Bình, Trần Văn Quang, Võ Văn Tần, Trường Chinh.

- Mục III.12: Tân Bình, Trần Văn Quang, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.

- Mục III.13: Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Võ Văn Tần, Trường Chinh.

- Mục III.14: Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trần Văn Quang, Trường Chinh.

- Mục III.15: Trần Văn Quang, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.

